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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ----------------- 
    Số: 71/CK.2016 Long An, ngày 26 tháng 07 năm 2016 

 

 

  
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(06 tháng đầu năm 2016) 

 
 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
 -  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM 

 

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An 

- Địa chỉ trụ sở chính: 81B, Quốc lộ 62, phường 2, Tp Tân An, Long An 

- Điện thoại: 072 3821501, Fax:072 3821936, Email: info@lafooco.vn, Website: www.lafooco.vn 

- Vốn điều lệ: 147.280.190.000 đồng 

- Mã chứng khoán: LAF 
 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Công ty tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Thông 
tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau: 

Stt Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

1 01/NQ.ĐHĐCĐ.LAF 15/04/2016 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016 
thông qua: 

+ Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt 
động SXKD và PPLN năm 2015; 

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và Báo 
cáo của BKS về hoạt động giám sát năm 2015; 

+ Kế hoạch SXKD và phương án PPLN năm 2016; 

+Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực 
hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; 

+ Điều lệ sửa, đổi bổ sung; 

+ Bổ nhiệm Ông Vũ Cường làm thành viên HĐQT 
nhiệm kz VII (2015-2020), kể từ ngày 01/04/2016. 

II. Hội đồng Quản trị (HĐQT): 

1. Thông tin về thành viên HĐQT: 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt 
đầu/Không còn là 
thành viên HĐQT 

Số buổi họp 
tham dự 

Tỷ lệ 
(%) 

Lý do không 
tham dự 

1 Nguyễn Văn Khải Chủ tịch 18/04/2015 03/03 100  

2 Nguyễn Như Song P.CT 18/04/2015 03/03 100  

3 Phan Ngọc Sơn T.V 18/04/2015 03/03 100  

4 Vũ Cường T.V 01/04/2016 03/03 100  

5 Nguyễn-T-Hạnh Linh T.V 18/04/2015 03/03 100  

http://www.lafooco.vn/
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2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:  

Hội đồng Quản trị giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc sâu sát, khách quan và 
minh bạch. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị xây dựng chiến lược, kế hoạch trung hạn và định 
hướng cho Ban Tổng Giám đốc nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 do 
Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, 
nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng qui định 
của pháp luật, điều lệ của Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của 
HĐQT. 

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:  

Các tiểu ban thường xuyên thu thập thông tin, đánh giá, báo cáo tình hình hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty cho Hội đồng Quản trị. Nghiên cứu, đề suất các giải pháp khả 
thi về chiến lược phát triển, đầu tư tài chính, nhân sự, lao động và tư vấn pháp l{ cho Công ty. 

4. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị: 

Stt Số Nghị quyết/QĐ Ngày Nội dung 

01 01/NQ-HĐQT.LAF.2016 31/03/2016  

Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 06, NK VII (2015-2020) V/v:  
+ Thống nhất bổ nhiệm Ông Vũ Cường, giữ chức vụ Thành viên HĐQT NK VII (2015-2020), kể 
từ ngày 01/04/2016; 
+ Thống nhất các nội dung tờ trình cần biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 
2016; 
+ Thống nhất thay đổi Logo và bộ nhận diện thương hiệu Công ty, áp dụng từ ngày 
01/04/2016. 

02 02/NQ-HĐQT.LAF.2016 01/04/2016  

+ Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam. 

03 03/NQ-HĐQT.LAF.2016 31/05/2016  

Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 7, NK VII (2015-2020) V/v:  
+ Thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán Báo cáo tài 
chính năm 2016 của Công ty Lafooco. 
+ Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng tại Vietinbank CN TPHCM. 

04 04/NQ-HĐQT.LAF.2016 31/05/2016  

+ Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng tại PGbank CN Long An. 

05 05/NQ-HĐQT.LAF.2016 01/07/2016  

Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 8, NK VII (2015-2020) V/v: 
+ Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng tại ngân hàng UOB CN TPHCM. 

 

III. Ban kiểm soát (BKS): 

1. Thông tin về Thành viên Ban Kiểm soát: 
 

Stt Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt 
đầu/Không còn là 

thành viên BKS 

Số buổi họp 
tham dự 

Tỷ lệ 
(%) 

Lý do không 
tham dự 

1 Trần Anh Phượng T.BKS 18/04/2015 03/03 100  

2 Lê Thị Trong T.V 18/04/2015 03/03 100  

3 Vũ Hùng T.V 18/04/2015 03/03 100  
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2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông: 

- Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kz hàng Qu{ 
đối với Bộ máy điều hành đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của 
Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động nội bộ công ty. Ban Kiểm soát đánh giá Công ty chấp 
hành đầy đủ các quy định về việc công bố thông tin, kiểm toán và thực hiện việc soát xét báo 
cáo tài chính theo đúng quy định của luật chứng khoán và công ty niêm yết.  

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo qui định tại Luật doanh 
nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT tham gia hoặc ủy 
quyền tham dự đầy đủ, đúng luật. 

- Các Nghị quyết của HĐQT đều bám sát vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty, 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra và diễn biến tình hình thị trường, từ đó thực hiện 
tốt chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. 

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng 
Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích 
của hợp pháp của Công ty và cổ đông. 

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều 
hành và các cán bộ quản lý khác: 

- Trong 06 tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của 
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty, được cung cấp đầy đủ 
thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra.  

- Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, tài liệu họp và các Nghị 
quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời, đầy đủ cho Ban kiểm soát theo đúng qui định.  

- Ban kiểm soát cũng nhiều lần đưa { kiến góp { đối với công tác quản trị doanh nghiệp 
của HDQT, Ban Tổng Giám đốc, từ đó góp phần cùng Ban điều hành giải quyết các khó khăn 
phát sinh. 

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không. 

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có. 

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 
34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính 
Công ty:  

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục 1 đính kèm 

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông 
lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với 
công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.  

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có. 

VI.  Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2 đính kèm 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không. 

3. Các giao dịch khác: không có. 

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không 
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  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

       CHỦ TỊCH  
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- P. TCHC;  
- Lưu Thư k{ công ty.  

  NGUYỄN VĂN KHẢI 
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PHỤ LỤC 1 

Danh sách về người có liên quan  
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2016) 

          

Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán  

Chức vụ  
tại công 

ty/Quan hệ  

Số 
CMND/ĐKK

D 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 
Thời điểm bắt 

đầu là người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

1 Nguyễn Văn Khải 003C002633 CT. HĐQT 021680111 13/08/2011 TP.HCM  Nguyễn Kiệm , Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM 01/01/2016   

  Công ty CP CK Sài Gòn 003P888888  Trưởng BKS 02/GCNTVLK 07/07/2006 TTLKCK VN 72 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM 01/01/2016   

  
Công ty CP Tập đoàn PAN   

TV. HĐQT 
kiêm Q. TGĐ 

301472704 23/03/2016 TP.HCM 236/43/2 Điện Biên Phủ, P17, Q. B-Thạnh, TpHCM 01/01/2016   

  
Công ty CP XNK Thủy Sản 
Bến Tre 

  P. CT HĐQT 1300376365 10/06/2013 Bến Tre Ấp 9, xã Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre 01/01/2016   

  
Công ty CP Thực Phẩm 
PAN 

003C009066 
Tổng Giám 
đốc 

0301472704 31/01/2014 HCM 
236/43/2 Điện Biên Phủ, P17, Q. Bình Thạnh, 
TpHCM 

01/01/2016   

2 Nguyễn Như Song 002C000152 P.CT HĐQT 024158711 09/11/2003 HCM 26/16 Nguyễn Cảnh Chân, P.Cầu Kho, Q1, HCM 01/01/2016   

3 Phan Ngọc Sơn 003C600000 
TV HĐQT 
kiêm TGĐ 

225054199 20/06/2009 Khánh Hòa Sky Garden 3, Phường Tân Phong, Q7, TP.HCM 01/01/2016   

4 Vũ Cường 003C111910 TV. HĐQT 151205103 18/06/2010 Hà Nội Nhà 720 Khu CT1A, Định Công, Hà Nội 01/04/2016   

  Công ty CP Transimex SG   TV. HĐQT 0301874259 09/05/2016 TP.HCM 172 Hai Bà Trưng, Q1, TP.HCM 01/04/2016   

  Công ty CP Bibica   TV. BKS 3600363970 25/06/2015 TP.HCM 443 L{ Thường Kiệt, Q. Tân Bình, TP.HCM 01/04/2016   

5 Nguyễn Thái Hạnh Linh   TV. HĐQT 031646387 13/12/2006 Hải Phòng 13/25 Triệu Việt Vương, Q. Hai BàTrưng, Hà Nội 01/01/2016   

  
Công ty CP Thực phẩm 
PAN 

  GĐ Tài chính 0313041011 19/01/2015 TP. HCM 
236/43/2 ĐiệnBiênPhủ, P.17, Q. BìnhThạnh, 
TP.HCM 

01/01/2016   

6 Trần Anh Phượng 003C309197 Trưởng BKS 026038618 07/04/2015 TPHCM 
B706, C/c Ehome 2, số 2 đường D7, Phước Long 
B, Q 9, TP. HCM 

01/01/2016   

  
Công ty Cổ phần Việt Tín   T. BKS 3400372791 23/10/2003 Bình Thuận 

33 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình 
Thuận 

01/01/2016   

  
Công ty Cổ phần Cơ Điện 
Môi trường Lilama 

  T. BKS 6503000020 25/07/2007 
BQL K-tế 
Dung Quất 

Khu dịch vụ công cộng - Khu kinh tế Dung Quất, Xã 
Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 

01/01/2016   

  
Công ty CP XNK Thủy Sản 
Bến Tre 

  TV. BKS 1300376365 10/06/2013 Bến Tre Ấp 9, xã Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre 01/01/2016   

7 Lê Thị Trong 001C540326 TV. BKS 300739973 14/12/2004 Long An 20 Nguyễn Thông, p3, TP Tân An, Long An 01/01/2016   

8 Vũ Hùng 003C035373 TV. BKS 024552657 20/07/2006 TPHCM 111 Thích Quảng Đức, P 4, Phú Nhuận, TP. HCM 01/01/2016   

9 Huỳnh Thi Ngọc Mỹ 001C500394 Phó TGĐ 300617755 26/02/2003 Long An 65, Trịnh Quang Nghị, P4, TP Tân An, Long An 01/01/2016   

10 Dư Trường Linh 001C500977 
KTT; UQ 
CBTT 

300926201 27/02/2006 Long An 345 KV 5, Thi trấn Đức Hòa, Đức Hòa, Long An 01/01/2016   
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PHỤ LỤC 2 

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2016) 

           

Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán  

Chức vụ  
tại công ty 

(mối liên hệ 
với TV chủ 
chốt cty)  

Số CMND 
/ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

G
hi 
ch
ú 

1 
Nguyễn Văn Khải 003C002633 CT. HĐQT 021680111 13/08/2011 TP.HCM Nguyễn Kiệm , P3, Quận Gò Vấp, TP.HCM     

  

  Nguyễn Văn Quế   Bố ruột 020978217 12/11/1993 TP.HCM Lương Ngọc Quyến, P.5, Q. Gò Vấp, TP.HCM       

  Ngô Thị Hảo   Mẹ ruột 020978218 12/11/1993 TP.HCM Lương Ngọc Quyến, P.5, Q. Gò Vấp, TP.HCM       

  Nguyễn Văn Thành 003C300822 Anh ruột 020978114 03/10/2008 TP.HCM Lương Ngọc Quyến, P.5, Q. Gò Vấp, TP.HCM       

  Nguyễn Văn Quang 003C300377 Anh ruột 021090905 08/08/2007 TP.HCM Lương Ngọc Quyến, P.5, Q. Gò Vấp, TP.HCM       

  Nguyễn Thị Kim Loan   Em ruột 022169308 10/03/2007 TP.HCM Lương Ngọc Quyến, P.5, Q. Gò Vấp, TP.HCM       

  Nguyễn Thị Kim Hoa   Em ruột 022471183 03/06/2008 TP.HCM Lương Ngọc Quyến, P.5, Q. Gò Vấp, TP.HCM       

  Nguyễn Văn Hiển 003C015251 Em ruột 022873840 08/01/2005 TP.HCM Lương Ngọc Quyến, P.5, Q. Gò Vấp, TP.HCM       

  Nguyễn Thị Kim Kiều   Em ruột 023264527 26/09/1995 TP.HCM Lương Ngọc Quyến, P.5, Q. Gò Vấp, TP.HCM       

  Lâm Thị Mỹ Phượng 003C003037 Vợ 021654772 03/12/2007 TP.HCM Nguyễn Kiệm , P3, Quận Gò Vấp, TP.HCM       

  Nguyễn Văn Trí   Con  chưa có     Nguyễn Kiệm , P3, Quận Gò Vấp, TP.HCM       

  Nguyễn Trí Dũng   Con  chưa có     Nguyễn Kiệm , P3, Quận Gò Vấp, TP.HCM       

  Công ty CP CK Sài Gòn 003P888888  Trưởng BKS 02/GCNTVLK 07/07/2006 TTLKCK VN 72 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM       

  
Công ty CP Tập đoàn PAN   

TV. HĐQT 
kiêm Q. TGĐ 

301472704 23/03/2016 TP.HCM 236/43/2 Điện Biên Phủ, P17, Q. B-Thạnh, HCM     
  

  
Công ty CP XNK Thủy Sản 
Bến Tre 

  P. CT HĐQT 1300376365 10/06/2013 Bến Tre Ấp 9, xã Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre     
  

  
Công ty CP Thực Phẩm 
PAN 

003C009066 
Tổng Giám 
đốc 

0301472704 31/01/2014 HCM 236/43/2 Điện Biên Phủ, P17, Q. B-Thạnh, HCM 11.858.841 80,52% 
  

2 Nguyễn Như Song 002C000152 P.CT HĐQT 024158711 09/11/2003 HCM 26/16 Nguyễn Cảnh Chân, P.Cầu Kho, Q1, HCM 76,667 0,52%   

  Nguyễn Như Tiến   Bố ruột 273311587 08/02/2005 Vũng tàu 26D Lê Hồng Phong, P8, Vũng Tàu       

  Dương Thị Xuân   Mẹ ruột 273535282 17/07/2010 Vũng tàu 26D Lê Hồng Phong, P8, Vũng Tàu       

  
Nguyễn Như Hùng 

068C008867 
045C100734 

Anh ruột 271457002 26/07/2005 Vũng tàu 1C1, 240 Lê Lợi, P7, Vũng Tàu       

  Nguyễn Như Dũng   Anh ruột 024041229 09/06/2002 HCM 45/29/14 Nguyễn Văn Đậu, P6, Q. B-Thạnh, HCM       

  Nguyễn Thị Phương Thảo   Chị ruột 273171034 20/11/2000 Vũng tàu 1C1, 240 Lê Lợi, P7, Vũng Tàu       

  Nguyễn Thị Xuân Hướng   Em ruột 273072310 25/02/1997 Vũng tàu 27/30 Phạm Hồng Thái , P7, Vũng Tàu       

  Vũ Thị Minh Hằng 003C002771 Vợ 024158710 09/11/2003 HCM 26/16 Nguyễn Cảnh Chân, P.Cầu Kho, Q1, HCM       

  Nguyễn Chi Giang 011C089699 Con 024617290 10/03/2012 HCM 26/16 Nguyễn Cảnh Chân, P.Cầu Kho, Q1, HCM       

  Nguyễn Như Thường   Con 025618696 10/03/2012 HCM 26/16 Nguyễn Cảnh Chân, P.Cầu Kho, Q1, HCM       
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3 
Phan Ngọc Sơn 003C600000 

TV HĐQT 
kiêm TGĐ 

225054199 20/06/2009 Khánh Hòa Sky Garden 3, Phường Tân Phong, Q7, TP.HCM       

  Phan Xe   Bố ruột       Mất       

  Nguyễn Thị Liệu   Mẹ ruột       Mất       

  Phan Thị Khánh   Chị ruột 200078750 15/11/2012 Đà Nẳng Thanh Khê, Đà Nẳng       

  
Phan Ngọc Niệm   Anh ruột 190203483 03/08/2004 

Thừa Thiên 
Huế 

Hương Thủy, Thừa Thiên Huế       

  Phan Ngọc Thạch   Anh ruột       Đã định cư tại Mỹ       

  Phan Thị Hồng Hoa   Chị ruột       Đã định cư tại Mỹ       

  Phan Thị Mỹ Lợi   Chị ruột 220038442 16/12/2002 Khánh Hòa Nha Trang, Khánh Hòa       

  Phan Thị Hồng Lan 003C600168 Chị ruột 220094058 03/10/2004 Khánh Hòa Nha Trang, Khánh Hòa       

  
Phan Thị Thanh Loan   Chị ruột 205488920 28/09/2006 

Quảng 
Nam 

Núi Thành, Quảng Nam       

  
Phan Thị Thanh Hương   Chị ruột 190203501 19/12/2005 

Thừa Thiên 
Huế 

Hương Thủy, Thừa Thiên Huế       

  Trần Võ Thị Mỹ Hà 003C600099 Vợ 220582381 13/09/2000 Khánh Hòa Sky Garden 3, P. Tân Phong, Q7, TP.HCM       

  Phan Ngọc Như Quznh   Con  225545601 17/05/2010 Khánh Hòa ''       

  Phan Ngọc Xuân Quznh   Con  Còn nhỏ   Khánh Hòa ''       

4 Vũ Cường 003C111910 TV. HĐQT 151205103 18/06/2010 Hà Nội Nhà 720 Khu CT1A, Định Công, Hà Nội       

  Vũ Huy Lân   Bố ruột Không còn lưu giữ Thái Bình       

  Nguyễn Thị Thư   Mẹ ruột Không còn lưu giữ Thái Bình       

  Vũ Giang Lâm   Anh ruột 150798342 15/04/2011 Thái Bình Thái Bình       

  Vũ Huy   Anh ruột 012811873 25/03/2005 Hà Nội Hà Nội       

  Trần Thị Mỹ Linh   Vợ 001181003029 30/07/2014 Hà Nội Nhà 720 Khu CT1A, Định Công, Hà Nội       

  Vũ Bảo Châu   Con Còn nhỏ     Nhà 720 Khu CT1A, Định Công, Hà Nội       

  Vũ Kiệt   Con  Còn nhỏ     Nhà 720 Khu CT1A, Định Công, Hà Nội       

  Công ty CP Transimex SG   TV. HĐQT 0301874259 09/05/2016 TP.HCM 172 Hai Bà Trưng, Q1, TP.HCM       

  Công ty CP Bibica   TV. BKS 3600363970 25/06/2015 TP.HCM 443 Lý Thường Kiệt, Q. Tân Bình, TP.HCM       

5 Nguyễn Thái Hạnh Linh   TV. HĐQT 031646387 13/12/2006 Hải Phòng 13/25 Triệu Việt Vương, Hai BàTrưng, Hà Nội 200 0,00%   

  Nguyễn Văn Hạnh   Bố ruột 030996699 39063 Hải Phòng 56 HoàngQu{, Q. Lê Chân, TP. HảiPhòng       

  Thái Thị Bích Vân   Mẹ ruột 030661384 28/12/2011 Hải Phòng 56 HoàngQu{, Q. Lê Chân, TP. HảiPhòng       

  Nguyễn Thái Vân Trang   Em ruột 031827228 22/8/2012 Hải Phòng 56 HoàngQu{, Q. Lê Chân, TP. HảiPhòng       

  
Công ty CP Thực phẩm 
PAN 

  GĐ Tài chính 0313041011 19/01/2015 TP. HCM 236/43/2 ĐiệnBiênPhủ, P.17, Q. B-Thạnh, HCM 11.858.841 80,52%   

6 Trần Anh Phượng 003C309197 Trưởng BKS 026038618 07/04/2015 TPHCM 
B706, C/c Ehome 2, số 2 đường D7, Phước Long 
B, Q 9, TP. HCM 

      

  Nguyễn Thị Lang   Mẹ ruột 210349040 10/5/2009 Bình Định Huznh Kim, P. Nhơn Hòa, TX An Nhơn, Bình Định       

  Trần Thanh Lâm   Anh ruột 211266564 11/26/2013 Bình Định Huznh Kim, P. Nhơn Hòa, TX An Nhơn, Bình Định       

  Trần Du   Anh ruột 211866487 10/29/2012 Bình Định Huznh Kim, P. Nhơn Hòa, TX An Nhơn, Bình Định       

  Trần Thanh Hồng   Anh ruột 211500858 10/1/1990 Bình Định Huznh Kim, P. Nhơn Hòa, TX An Nhơn, Bình Định       

  Trần Thị Ẩn   Chị ruột 211561209 3/13/1993 Bình Định Huznh Kim, P. Nhơn Hòa, TX An Nhơn, Bình Định       
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Vũ Huyền Tông   Vợ 026038615 07/04/2015 TPHCM 

B706, C/c Ehome 2, số 2 đường D7, Phước Long 
B, Q 9, TP. HCM 

      

  
Trần Vũ Minh Châu   Con Còn nhỏ     

B706, C/c Ehome 2, số 2 đường D7, Phước Long 
B, Q 9, TP. HCM 

      

  
Công ty Cổ phần Việt Tín   T. BKS 3400372791 23/10/2003 Bình Thuận 

33 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Phan Thiết, 
Bình Thuận 

      

  
Công ty Cổ phần Cơ Điện 
Môi trường Lilama 

  T. BKS 6503000020 25/07/2007 
BQL K-tế 
Dung Quất 

Khu dịch vụ công cộng - Khu kinh tế Dung Quất, 
Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 

      

  
Công ty CP XNK Thủy Sản 
Bến Tre 

  TV. BKS 1300376365 10/06/2013 Bến Tre Ấp 9, xã Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre       

7 Lê Thị Trong 001C540326 TV. BKS 300739973 14/12/2004 Long An 20 Nguyễn Thông, P. 3, TP Tân An, Long An 1.000 0,01%   

  Lê Văn Thình   Bố ruột       Mất       

  Nguyễn Thị Bảy   Mẹ ruột 300420681 25/10/2008 Long An ấp3, Bình Quới, Châu thành, Long An       

  Lê Thị Khéo   Chị ruột     Long An Mất       

  Lê Thị Bé   Chị ruột 300015279 03/11/2004 Long An 447, Nguyễn thông, p3, Long An       

  Lê Thành Phước   Anh ruột 300762520 04/06/2012 Long An ấp3, Bình Quới, Châu thành, Long An       

  Lê Hữu Hậu   Anh ruột 013378854 06/01/2011 Hà Nội ấp3, Bình Quới, Châu thành, Long An       

  Lê Thị Thanh Phương   Em ruột 300420828 08/03/2006 Long An 153 Nguyễn thông, p3, TP Tân An, Long An       

  Lê Thanh Tùng   Em ruột 300420883 22/05/2008 Long An ấp3, Bình Quới, Châu thành, Long An       

  Lê Thị Thanh Loan   Em ruột 022791594 28/05/2012 TPHCM 64/1 Xuân Diệu,  p4, Q.Tân Bình, TPHCM       

  Hà Kim Hoàng   Chồng 025666695 06/07/2012 TPHCM 93 đường 715 Tạ Quang Bữu, p4, Q8, TP.HCM       

  Hà Đức Huy   Con 301278595 28/10/2011 Long An 02 Quốc lộ 1A, p2 , TP TÂn An, Long An       

  Hà Minh Trang   Con 025392338 21/03/2014 TPHCM 93 đường 715 Tạ Quang Bữu, p4, Q8, TP.HCM       

8 Vũ Hùng 003C035373 TV. BKS 024552657 20/07/2006 TPHCM 111 Thích Quảng Đức, P 4, Phú Nhuận, TP. HCM       

  Vũ Văn Hoàng   Bố ruột 020013156 12/10/2004 TPHCM 111 Thích Quảng Đức, P 4, Phú Nhuận, TP. HCM       

  Lê Thị Kim Đê   Mẹ ruột 023629146 03/03/2005 TPHCM 111 Thích Quảng Đức, P 4, Phú Nhuận, TP. HCM       

9 Huỳnh Thi Ngọc Mỹ 001C500394 Phó TGĐ 300617755 26/02/2003 Long An 65, Trịnh Quang Nghị, P4, TP Tân An, Long An 11.860 0,08%   

  Trương Thị Nghĩa   Mẹ ruột 300383637 6/2/1980 Long An Ấp Nhơn Trị, Nhơn Thạnh Trung, Tân An, Long An       

  Huznh Thị Hoa   Chị ruột 300409523 15/11/2004 Long An Ấp 6, Nhị Thành, Thủ Thừa , Long An       

  Huznh Văn Thưởng   Anh ruột 300746855 14/12/2004 Long An 477 ấp Bình Cang 1, Thủ Thừa, Long An       

  Huznh Văn Thức   Anh ruột 301006699 20/10/1996 Long An Ấp 5, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An       

  Huznh Công Trình   Anh ruột 300383522 12/11/2004 Long An Ấp Nhơn Trị, Nhơn Thạnh Trung, Tân An, Long An       

  Huznh Thị Hiền   Chị ruột 300825904 1/7/2005 Long An Ấp Nhơn Trị, Nhơn Thạnh Trung, Tân An, Long An       

  Huznh Tấn Hậu   Anh ruột 300474523 24/03/1982 Long An 39, Quốc lộ 1, P4, Tân An, Long An       

  Huznh Thị Trang   Chị ruột 300795822 11/7/2007 Long An Ấp Nhơn Hòa 1, P5, Tân An, Long An       

  Huznh Tấn Khanh   Em ruột 300825910 3/12/2004 Long An Ấp Nhơn Trị, Nhơn Thạnh Trung, Tân An, Long An       

  Nguyễn Văn Thanh 001C513724 Chồng 290383393 9/11/1995 Tây Ninh 65, Trịnh Quang Nghị, P4, Tân An, Long An       

  Nguyễn Huznh Trân   Con Còn nhỏ --- Long An 65, Trịnh Quang Nghị, P4, Tân An, Long An       

  Nguyễn Hùynh Trọng   Con Còn nhỏ --- Long An 65, Trịnh Quang Nghị, P4, Tân An, Long An       

10 Dư Trường Linh 001C500977 
KTT; UQ 
CBTT 

300926201 27/02/2006 Long An 345 KV 5, Thi trấn Đức Hòa, Đức Hòa, Long An          5.000  0,03%   
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  Dư Đệ   Bố ruột 300483586 10/11/2006 Long An 345 KV 5, Thi trấn Đức Hòa, Đức Hòa, Long An       

  Nguyễn Thị Liên   Mẹ ruột 300483556 20/08/2008 Long An ''  ''       

  Dư Thị Chi Lan   Chị ruột 300824180 30/08/2008 Long An ''  ''       

  Dư Trường Lợi   Anh ruột 300886066 20/06/2012 Long An ''  ''       

  Dư Hồng Lan   Em ruột 300999083 11/08/1996 Long An ''  ''       

  Dư Trường Long 001C504471 Em ruột 301303669 24/07/2000 Long An ''  ''       

  Dư Trường Lộc   Em ruột 301421444 25/05/2012 Long An ''  ''       

  Lưu Việt Phương Tâm 001C540088 Vợ 301148119 24/07/2000 Long An 54/10 Nguyễn Văn Tiếp, P5, Tân An, Long An       

  Dư Việt Hồng   Con Còn nhỏ     104 Hùng Vương, P2, Tân An, Long An       

  Dư Việt Phúc   Con Còn nhỏ     54/10 Nguyễn Văn Tiếp, P5, Tân An, Long An       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


